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	1. Những người có liên quan phải đọc, hiểu và thực hiện theo đúng nội dung của quy định này.

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực như sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

3. Mỗi bộ phận chỉ được phân phối duy nhất 01 bản (có đóng dấu kiểm soát), các bản sao có mã số khác với bản này phải được loại bỏ ngay, tuyệt đối không được sử dụng.
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	Soạn thảo

Họ tên: Nguyễn Xuân Thắng

Chức vụ: Chuyên viên
	Xem xét

Họ tên:Nguyễn Văn Cương 

Chức vụ: Phó Cục trưởng
	Phê duyệt

Họ tên: Hà Công Tuấn

Chức vụ: Cục trưởng


1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này nhằm quy định một cách thống nhất về trình tự xử lý việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, cơ quan, tổ chức gửi tới Cục Kiểm lâm.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho công tác xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, cơ quan, tổ chức gửi đến Cục Kiểm lâm, bao gồm các bước công việc phải giải quyết theo quy định của pháp luật và những yêu cầu của Hệ thống Quản lý chất lượng theo TC ISO 9001:2000 của cơ quan Cục Kiểm lâm.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

3.1 Quy định của Nhà nước: 

- Luật Khiếu nại, tố cáo  ngày 02 tháng 12 năm 1998.

- Luật khiếu nại, tố cáo sửa đổi bổ sung năm 2004 và năm 2005.
- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Những văn bản khác có liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
 3.2 Quy định của Bộ và Cục:

- Quyết định số 06/2007/QĐ-BNN ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm;

- Quyết định số 173/QĐ-KL-TC ngày 9/2/2007 của Cục Kiểm lâm về chức năng, nhiệm vụ và biên chế các phòng, đội thuộc bộ máy quản lý của Cục Kiểm lâm.
4. MỘT SỐ THUẬT NGỮ

- Người thực hiện là người được giao trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức thực hiện việc xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

- Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật Khiếu nại, tố cáo quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

- Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật Khiếu nại, tố cáo quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.     

5. NỘI DUNG:

5.1. LƯU ĐỒ:

	TRÁCH NHIỆM
	TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	VĂN THƯ CỤC
	
	XEM BƯỚC  1

	LÃNH ĐẠO CỤC
	
	XEM BƯỚC  2

	LÃNH ĐẠO PHÒNG 
	
	XEM BƯỚC  3

	CÁN BỘ ĐƯỢC PHÂN CÔNG
	
	XEM BƯỚC  4

	LÃNH ĐẠO CỤC

LÃNH ĐẠO PHÒNG 


	
	XEM BƯỚC 5

	TỔ XÁC MINH
	
	XEM BƯỚC  6

	LÃNH ĐẠO CỤC, LÃNH ĐẠO PHÒNG 


	
	XEM BƯỚC  7

	CÁN BỘ ĐƯỢC PHÂN CÔNG
	
	XEM BƯỚC  8

	PHÒNG THANH TRA, VĂN THƯ CỤC
	
	XEM BƯỚC  9


5.2. DIỄN GIẢI:

Bước 1: Tiếp nhận đơn thư

a) Văn thư của Cục có trách nhiệm tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và các tài liệu, văn bản có liên quan của công dân, cơ quan, tổ chức gửi đến. Việc tiếp nhận văn bản thực hiện theo quy định xử lý công văn đi đến của Cục.
b) Văn thư Cục sau khi mở phong bì đơn thư phải:

- Sắp xếp có hệ thống các văn bản, giấy tờ kèm theo đơn thư (nếu có).

- Chuyển đơn và các tài liệu có liên quan đến Lãnh đạo Cục.

- Vào số theo dõi công văn đến theo quy định.
c) Tiếp nhận đơn trong trường hợp tiếp công dân:

Cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm ghi lại toàn bộ nội dung khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận các tài liệu có liên quan, họ tên, địa chỉ người khiếu nại, tố cáo. Biên bản ghi nội dung phải cho người khiếu nại, tố cáo đọc lại và ký xác nhận. Nếu nội dung phản ánh liên quan đến việc quản lý, bảo vệ rừng thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục thì chuyển đơn và các tài liệu có liên quan đến văn thư. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Bước 2: Lãnh đạo Cục xem xét đơn, chỉ đạo

 Lãnh đạo Cục sau khi tiếp nhận thì tiến hành phân loại đơn:

- Đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tập thể, tổ chức. 

- Đơn đã giải quyết, chưa giải quyết, đang giải quyết.

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết.

Sau khi phân loại, chỉ đạo việc xử lý đơn tại phiếu xử lý công văn, gửi lại văn thư để chuyển tới Phòng Thanh tra – Pháp chế.

Bước 3: Lãnh đạo Phòng Thanh tra – Pháp chế chỉ đạo giải quyết

Sau khi nhận đơn và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế sau khi xem xét đơn, phân công cán bộ thực hiện xử lý, giải quyết tại phiếu xử lý công văn. Việc chỉ đạo xử lý các trường hợp cụ thể như sau:
- Đối với đơn khiếu nại: 

+ Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục: 

Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà giao cho người thực hiện làm thủ tục chuyển trả đơn , chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc hướng dẫn cho người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 
+ Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục nhưng không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật thì giao cho người thực hiện làm thủ tục thông báo cho người khiếu nại biết lý do không thụ lý giải quyết đơn.

+ Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục (gồm đơn gửi trực tiếp tới Cục hoặc từ Bộ, cơ quan khác chuyển đến), có đủ điều kiện để thụ lý thì giao cho người thực hiện nghiên cứu, đề xuất ý kiến giải quyết. Đối với những vụ khiếu nại phức tạp thì báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của Lãnh đạo Cục hoặc Lãnh đạo Bộ. 

- Đối với đơn tố cáo:

+ Đơn tố cáo nặc danh, mạo danh, không rõ địa chỉ, không có chữ ký chỉ đạo không giải quyết, làm thủ tục lưu đơn để theo dõi.

+ Đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục thì giao cho người thực hiện làm thủ tục chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 + Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục, tuỳ theo tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc để chỉ đạo giải quyết hoặc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục hoặc Lãnh đạo Bộ.

- Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thì việc xử lý theo từng nội dung của đơn. 

- Đối với đơn kiến nghị, phản ánh hoặc phản ánh qua báo, đài: tuỳ theo nội dung đơn phản ánh những vấn đề có liên quan đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng thì nghiên cứu, phân loại đơn để xử lý như đối với đơn khiếu nại hay tố cáo. 

Bước 4: Cán bộ được phân công nghiên cứu, đề xuất

a) Cán bộ được phân công trước hết phải ghi vào sổ theo dõi hoặc nhập vào máy tính theo số thứ tự, phân loại đơn, ngày, tháng, năm ghi trên đơn, ngày nhận đơn và ghi đầy đủ những thông tin cần thiết của đơn thư để theo dõi việc xử lý (BM-KL-01/09).

b) Nghiên cứu xử lý, giải quyết đơn khiếu nại:

Việc thụ lý, xử lý đơn khiếu nại căn cứ theo quy định tại Điều 32, 33, 34 35 của Luật Khiếu nại, tố cáo và các quy định tại Nghị định số 136/2006/NĐ-CP để xem xét giải quyết.
· Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục:

Trường hợp do cơ quan, tổ chức khác chuyển đến thì thảo văn bản chuyển trả đơn (BM-KL-02/09). 

Trường hợp do cá nhân, tổ chức, cơ quan khác gửi đến thì người thực hiện phải nghiên cứu kỹ nội dung đơn. Đối chiếu với các quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo làm thủ tục chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết (BM-KL-03/09) hoặc hướng dẫn cho người khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết (BM-KL-04/09), trình Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Cục xem xét ký ban hành văn bản.

- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục, cán bộ được phân công phải nghiên cứu kỹ nội dung đơn, các tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại của các cấp (nếu có).  

+ Xác định rõ nội dung khiếu nại, đối tượng bị khiếu nại, yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.

+ Khiếu nại lần đầu hay khiếu nại lần hai, việc giải quyết (nếu có) đúng hay chưa đúng.

+ Đơn khiếu nại đã được Cục giải quyết, đang giải quyết, chưa giải quyết, hướng giải quyết tiếp theo của Cục (nếu có).

+ Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, đánh giá về nội dung khiếu nại, đề xuất hướng giải quyết với Lãnh đạo Phòng xem xét. 

+ Dự thảo đề cương nội dung xác minh, Quyết định thành lập tổ xác minh đơn khiếu nại,

+ Trình Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Cục  ký ban hành theo quy định.

Trường hợp Bộ giao cho Cục chủ trì, tham mưu cho Bộ giải quyết thì phải báo cáo Lãnh đạo Bộ ký ban hành theo quy định. 

Trường hợp đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục nhưng không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật thì người thực hiện làm thông báo cho người khiếu nại biết lý do không thụ lý giải quyết đơn (BM-KL-05/09).

c) Nghiên cứu xử lý, giải quyết đơn tố cáo:

Việc thụ lý, xử lý đơn tố cáo căn cứ theo quy định tại Điều 65, 66, 67, 68 của Luật Khiếu nại, tố cáo và các quy định tại Nghị định số 136/2006/NĐ-CP để xem xét giải quyết.
- Đối với đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục, cán bộ được phân công phải nghiên cứu kỹ nội dung đơn, đối tượng bị tố cáo, cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn để làm phiếu chuyển đơn (BM-KL- 06/09), đồng thời báo tin cho người tố cáo biết (BM-KL-07/09); trình Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Cục xem xét ký ban hành.

- Đối với đơn tố cáo nặc danh, mạo danh, không rõ địa chỉ, không có chữ ký, cán bộ thụ lý phải vào số theo dõi, lưu hồ sơ theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Cục.

- Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục, cán bộ được phân công phải nghiên cứu kỹ nội dung đơn tố cáo, nắm rõ những tình tiết cơ bản của vụ việc; đánh giá tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc; đề xuất hướng giải quyết, xử lý vụ việc với Lãnh đạo Phòng. 

+ Dự thảo nội dung xác minh đơn, Quyết định thành lập tổ xác minh đơn tố cáo theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng .

+ Trình dự thảo Quyết định thành lập tổ xác minh đơn tố cáo gửi Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Cục. 

Trường hợp Bộ giao cho Cục chủ trì, tham mưu cho Bộ giải quyết thì phải báo cáo Lãnh đạo Bộ ký ban hành theo quy định. 

Bước 5: Xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Thanh tra – Pháp chế xem xét các báo cáo, đề xuất, văn bản trình, báo cáo Lãnh đạo Cục cho ý kiến chỉ đạo hoặc ký ban hành văn bản.

Lãnh đạo Cục xem xét ký văn bản theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản; xem xét quyết định việc ra Quyết định thành lập tổ xác minh đơn theo quy định của pháp luật
a) Đối với việc khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục, không đủ điều kiện thụ lý thì Lãnh đạo Phòng Thanh tra pháp chế xem xét ký văn bản chuyển đơn, báo tin, trả lời... cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết, người đứng đơn biết; chỉ đạo việc phát hành văn bản hoặc lưu đơn trong hồ sơ;

b) Đối với các việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục thì báo cáo, trình Lãnh đạo Cục dự thảo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xác minh theo nội dung đơn; xin ý kiến chỉ đạo đối với các trường hợp khác.

c) Xem xét, chỉnh sửa dự thảo Quyết định giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trước khi trình Lãnh đạo Cục.

Bước 6: Tổ chức kiểm tra, xác minh đơn
Tổ kiểm tra, xác minh đơn thực hiện những bước công việc gồm: 
a) Chuyển văn thư phát hành công văn thông báo việc thụ lý giải quyết đơn, một số nội dung cần thiết yêu cầu cá nhân, tổ chức chuẩn bị trước phụ vụ cho yêu cầu xác minh đơn; 

b) Tập hợp đơn và các tài liệu có liên quan;

c) Tổ chức tiến hành xác minh nội dung đơn (thực hiện theo nội dung đề cương được phê duyệt) theo quy định của pháp luật;

d) Dự thảo Báo cáo kết quả xác minh đơn (BM-KL-08/09), dự thảo Quyết định giải quyết đơn (BM-KL- 09/09) trình Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Cục xem xét, sau đó chỉnh sửa hoàn chỉnh để ký ban hành.

Bước 7: Xem xét, ban hành Quyết định giải quyết, xử lý đơn

Trưởng Phòng Thanh tra-Pháp chế xem xét, bổ sung, chỉnh sửa Báo cáo kết quả xác minh đơn và dự thảo Quyết định giải quyết đơn do cán bộ phòng trực tiếp giải quyết báo cáo, ký trình Lãnh đạo Cục.

a) Đối với việc giải quyết khiếu nại: Lãnh đạo Cục xem xét báo cáo kết quả xác minh, ra Quyết định giải quyết đơn khiếu nại, chỉ đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện;

b) Đối với việc giải quyết tố cáo: Lãnh đạo Cục xem xét kết luận xác minh đơn, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà ra quyết định xử lý vi phạm (nếu có), kiến nghị xử lý hoặc chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự; chỉ đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện.

c) Đối với trường hợp việc giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Bộ nhưng giao Cục chủ trì thì Lãnh đạo Cục ký trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành quyết định theo quy định trình tự ban hành văn bản. 
Bước 8: Theo dõi thực hiện Quyết định giải quyết, xử lý đơn
 Lãnh đạo Phòng theo dõi, chỉ đạo cán bộ được phân công giải quyết phải kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý của Cục, của Bộ và thông báo kết quả giải quyết cho người khiếu nại, tố cáo.

Bước 9: Lưu hồ sơ

a) Hồ sơ giải quyết KN, TC phải bao gồm các văn bản, tài liệu theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; 

b) Hồ sơ phải được đánh số trang theo thứ tự văn bản, theo trình tự diễn biến vụ việc, thuận tiện cho việc tra cứu;

c) Cán bộ được phân công giải quyết phải có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ tại Phòng, sau 02 năm thì nộp vào Kho lưu trữ của cơ quan Cục.

6. LƯU HỒ SƠ:

	TT
	Tên hồ sơ
	Hình thức lưu
	Trách nhiệm lưu
	Thời gian lưu

	1
	Sổ theo dõi KN,TC.
	Bản cứng
	Thanh tra
	02 năm

	2
	Đơn từ và các tài liệu liên quan do phía khiếu nại, tố cáo cung cấp
	Bản cứng
	Thanh tra
	02 năm

	3
	Giấy trả đơn khiếu nại
	Bản cứng
	Thanh tra
	02 năm

	4
	Giấy chuyển đơn khiếu nại
	Bản cứng
	Thanh tra
	02 năm

	5
	Giấy trả lời khiếu nại
	Bản cứng
	Thanh tra
	02 năm

	6
	Giấy báo không thụ lý đơn khiếu nại
	Bản cứng
	Thanh tra
	02 năm

	7
	Giấy chuyển đơn tố cáo
	Bản cứng
	Thanh tra
	02 năm

	8
	Giấy báo tin chuyển đơn tố cáo
	Bản cứng
	Thanh tra
	02 năm

	9
	Báo cáo kết quả xác minh việc khiếu nại
	Bản cứng
	Thanh tra
	02 năm

	10
	Quyết định giải quyết khiếu nại
	Bản cứng
	Thanh tra
	02 năm


Các loại hồ sơ số 2 đến số 10  được lưu theo từng vụ việc.
7. PHỤ LỤC:

	· Sổ theo dõi khiếu nại, tố cáo: 
	BM-KL-01/09

	· Giấy trả đơn khiếu nại:
	BM-KL-02/09

	· Giấy chuyển khiếu nại:
	BM-KL-03/09

	· Giấy trả lời khiếu nại
	BM-KL-04/09

	· Giấy báo không thụ lý đơn khiếu nại:
	BM-KL-05/09

	· Giấy chuyển đơn tố cáo:
	BM-KL-06/09

	· Giấy báo tin chuyển đơn tố cáo:
	BM-KL-07/09

	· Báo cáo kết quả xác minh việc khiếu nại:
	BM-KL-08/09

	· Quyết định giải quyết khiếu nại:
	BM-KL-09/09
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      BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

          CỤC KIỂM LÂM                                Hà Nội, ngày.........tháng  ......năm.....                                                                                           

      Số:                   / KL-TTPC                                                                                        

V/v trả đơn khiếu nại không                  

thuộc thẩm quyền giải quyết

PHIẾU TRẢ ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:…. (tên cơ quan, tổ chức chuyển đơn khiếu nại)

          Cục Kiểm lâm nhận được công văn số…ngày…tháng…năm… của (tên cơ quan, tổ chức chuyển đơn đến) về việc chuyển đơn khiếu nại của Ông (bà), (Họ tên, địa chỉ của người khiếu nại)…

          Sau khi xem xét đơn thấy sự việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Kiểm lâm; căn cứ Điều 7 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, Cục kiểm lâm gửi trả lại đơn để quý cơ quan xử lý theo quy định của pháp luật./.

                                                                                                CỤC TRƯỞNG
                                                                                                (Ký tên đóng dấu)

Nơi nhận: 

 - Như trên 

 - Lưu VT, TT-PC.

         BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        CỤC KIỂM LÂM                                  Hà Nộị, ngày.........tháng.  .....năm.....                                                                             

   Số:                 / KL – TT-PC                                                                                    
V/v chuyển đơn khiếu nại
GIẤY CHUYỂN ĐƠN KHIẾU NẠI
Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm…. (tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết)

        Cục Kiểm lâm nhận được đơn khiếu nại của ông (bà)…. (họ tên, địa chỉ của người khiếu nại)

        Sau khi xem xét đơn thấy nội dung khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Kiểm lâm. Căn cứ khoản 4 Điều 6 Nghị định 136/2006 /NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, Cục Kiểm lâm chuyển đơn khiếu nại đến Chi cục Kiểm lâm…(tên cơ quan có thẩm quyền  giải quyết) để giải quyết theo thẩm quyền./.
                                                                                       CỤC TRƯỞNG 

                                                                                                (Ký tên đóng dấu)

Nơi nhận: 

 -Như trên; 

 - Lưu VT, TT-PC.
        BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        CỤC KIỂM LÂM                                  Hà Nộị, ngày.........tháng.  .....năm........                                                                             

   Số:                 / KL - TTPC                                                                                    

V/v trả lời khiếu nại không 
thuộc thẩm quyền giải quyết 

GIẤY TRẢ LỜI KHIẾU NẠI

                                             Kính gửi:  (Họ tên người khiếu nại)

                          Địa chỉ của người khiếu nại

        Cục Kiểm lâm nhận được đơn khiếu nại của Ông (bà), sau khi xem xét nội dung đơn mà Ông (bà ) khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Kiểm lâm.

       Căn cứ vào khoản 5 Điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, Cục Kiểm lâm chuyển trả đơn, đề nghị Ông (bà) gửi đơn đến… (tên cơ quan giải quyết) là cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

                                                                                               CỤC TRƯỞNG 

                                                                                               (Ký tên đóng dấu)

Nơi nhận: 

· Như trên;

· Lưu VT, TTPC. 

        BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        CỤC KIỂM LÂM                                  Hà Nộị, ngày.........tháng.  .....năm........                                                                             

   Số:                 / KL – TT-PC                                                                                    V/v trả  lời  không thụ lý                                                 
 giải quyết đơn  

GIẤY BÁO KHÔNG THỤ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI

                                   Kính gửi:        Họ tên người khiếu nại

                                    Địa chỉ:        của người khiếu nại

        Cục Kiểm lâm nhận được đơn khiếu nại của Ông (bà), sau khi xem xét nội dung đơn thấy…. ( ghi cụ thể thuộc trường hợp không đủ điều kiện giải quyết theo quy định tại Điều 32 Luật Khiếu nại, tố cáo,  Điều 2 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ);

       Căn cứ Điều 32 Luật Khiếu nại, tố cáo và Điều 2, khoản 2 Điều 6 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, việc khiếu nại của Ông (bà) không đủ điều kiện thụ lý giải quyết./.

                                                                                        CỤC TRƯỞNG 

                                                                                                (Ký tên đóng dấu)

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Lưu VT, TT-PC.
         BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        CỤC KIỂM LÂM                                  Hà Nộị, ngày.........tháng.  .....năm........                                                                             

   Số:                 / KL – TT-PC                                                                                    
V/v chuyển đơn tố cáo

GIẤY CHUYỂN ĐƠN TỐ CÁO

                                 Kính gửi: … (tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết)

        Cục Kiểm lâm nhận được đơn tố cáo của ông (bà) (họ tên, địa chỉ của người tố cáo)

        Sau khi xem xét đơn thấy việc tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Kiểm lâm. Căn cứ Điều 66 Luật Khiếu nại, tố cáo và Điều 38 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, Cục Kiểm lâm chuyển đơn tố cáo nói trên đến…(tên cơ quan có thẩm quyền  giải quyết) để giải quyết theo thẩm quyền ./.
                                                                                       CỤC TRƯỞNG 

                                                                                              (Ký tên đóng dấu)

Nơi nhận: 

 -Như trên; 

 - Lưu VT, TT-PC.
         BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        CỤC KIỂM LÂM                                  Hà Nộị, ngày.........tháng.  .....năm.....                                                                             

   Số:                 / KL – TT-PC                                                                                    
V/v báo  tin  đơn  tố cáo 

không thuộc thẩm quyền giải quyết
GIẤY BÁO TIN CHUYỂN ĐƠN TỐ CÁO

                                               Kính gửi:      Họ tên người tố cáo

                                               Địa chỉ:      của người tố cáo

            Cục Kiểm lâm nhận được đơn tố cáo của ông (bà), sau khi xem xét đơn thấy sự việc tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục. 

           Căn cứ Điều 66 Luật Khiếu nại, tố cáo, Cục Kiểm lâm đã chuyển đơn đó đến…(tên cơ quan có thẩm quyền  giải quyết) để xem xét giải quyết.

            Đề nghị ông (bà) liên hệ với cơ quan nói trên để biết kết quả./.

                                                                                               CỤC TRƯỞNG 

                                                                                               (Ký tên đóng dấu)

Nơi nhận: 

 - Như trên;

 - Lưu VT, TT-PC.
CỤC KIỂM LÂM                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỔ XÁC MINH                                           Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                              


BÁO CÁO KẾT QUẢ XÁC MINH ĐƠN KHIẾU NẠI

của ông (bà)..................................................

1. Tóm tắt thân nhân của ngư​ời khiếu nại:

- Họ tên........................................Tuổi.............................................................

- Nghề nghiệp...................................................................................................

- Địa chỉ...........................................................................................................

- Quá trình công tác, hoàn cảnh (nêu tóm tắt).................................................

2. Nội dung khiếu nại, yêu cầu của ng​ười khiếu nại:

- Nội dung (ghi tóm tắt):

- Yêu cầu của ng​ười khiếu nại:

1...........................

2. .........................

3. Kết quả thẩm tra xác minh:

- Quá trình xác minh đói với bên khiếu nại, bên bị khiếu nại, các bên có liên quan khác (theo nội dung những biên bản làm việc) trong đó phải nêu rõ quá trình giải quyết của các cơ quan tr​ước đó; phản ánh một cách rõ ràng những tài liệu, chứng cứ của các bên cung cấp và kết quả thẩm tra; khẳng định những chứng cứ có tính pháp lý làm cơ sở kết luận bản chất của việc khiếu nại và quyết định, việc làm bị khiếu nại.

- Đối chiếu với các văn bản pháp luật liên quan để đi đến kết luận:

+ Các yêu cầu của người khiếu nại đúng hay không đúng, một phần hoặc toàn bộ.

+ Quyết định, việc làm của bên bị khiếu nại đúng hay không đúng, một phần hoặc toàn phần.

4. Nhận xét, đánh giá, kết luận:

5. Kiến nghị biện pháp giải quyết:

                 TM. TỔ XÁC MINH

                             (Ký tên)

     BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                     Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                              

     CỤC KIỂM LÂM
QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Của ông (bà)................(hoặc cơ quan đơn vị).....địa chỉ..........

(tên cơ quan, đơn vị ra quyết định)


- Căn cứ  (văn bản pháp luật quy định về tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ra quyết định).


- Căn cứ  (văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo).


- Căn cứ  (văn bản pháp luật liên quan đến nội dung khiếu nại).


- Xét nội dung khiếu nại, (tên ng​ời khiếu nại......địa chỉ: .... ).


- Kết quả thẩm tra xác minh:


Phần này phản ánh toàn bộ kết quả thẩm tra xác minh trên cơ sở các tài liệu, chứng từ các bên liên quan cung cấp, trong đó có quá trình giải quyết của các cơ quan thẩm quyền tr​ước đó, kết quả nhận định của các cơ quan hữu quan, kể cả hội nghị t​ư vấn (nếu có).


Đối chiếu với pháp luật có liên quan đến việc khiếu nại và quyết định bị khiếu nại để khẳng định nội dung đúng sai (một phần hay toàn bộ), quyết định bị khiếu nại đúng sai (một phần hay toàn bộ).


Từ những căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận hay không công nhận (một phần hay toàn bộ) quyết định bị khiếu nại; (một phần hay toàn bộ) nội dung khiếu nại của đương sự.

Điều 2. Giải quyết quyền lợi (một phần hay toàn bộ) hoặc không giải quyết quyền lợi cho đương sự.

Điều 3. Nêu trách nhiệm của cơ quan chức năng thực hiện tại Điều 2 nói trên và thời hạn thực hiện.

Điều 4. Quy định tổ chức thực hiện đối với Thủ tr​ưởng các cơ quan liên quan, cá nhân về trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                          THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

                         (ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Ngư​ời khiếu nại, bị khiếu nại,

- Các cơ quan có liên quan,

- Thủ trưởng và thanh tra cấp trên trực tiếp,

- L​ưu VP, TTra.

Tiếp nhận đơn thư





Xem xét,


chỉ đạo giải quyết





Hoàn thiện hồ sơ xử lý


Lưu hồ sơ





Kiểm tra, xác minh





Nghiên cứu, đề xuất





Chỉ đạo, 


phân công cán bộ





Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc





























Xem xét, 


phê duyệt





Xem xét, 


Ban hành QĐ








